
Phụ lục 1
BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031
TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01

(gồm 06 thôn: Đèo Cáo - Lân Chàm, Mỏ Ám, Làng Quặng, Làng Gia, Liên Phương, Lân
Luông )

(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2026 của UBND xã)

STT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Số điện thoại Ghi chú

I TRƯỞNG BAN

1 Ông Đàm Văn Học Trưởng Ban xây
dựng Đảng 0985 831 792

II PHÓ TRƯỞNG BAN

2 Ông Cao Huy Hải Chủ tịch UB MTTQ xã 0866 210 777

3 Ông Nông Xuân Trường Phó Trưởng phòng
Văn hoá - Xã hội 0399 510 495

III THƯ KÝ BAN

4 Địch Thị Tân Chuyên viên phòng
Văn hoá - Xã hội 0986 473 586

IV CÁC ỦY VIÊN

5 Ông Nông Hồng Thông
Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Lân
Luông

0987 122 680

6 Ông Trần Thành Hải Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Mỏ Ám 0336 842 147

7 Ông Nguyễn Văn Ban
Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Đèo
Cáo - Lân Chàm

0346 630 575

8 Bà Hứa Thị Nguyệt
Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Làng
Gia

0982 910 765

9 Ông Nguyễn Văn Nhiên
Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Liên
Phương

0344687028

10 Ông Phạm Đức Suy
Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Đèo
Cáo - Lân Chàm

0385501750

11 Ông Tạ Hoàng Tuyên
Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Mỏ
Ám

0848510551

12 Bà Phương Thị Hiền
Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Làng
Quặng

0345 262 381
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13 Ông Hứa Quang Trung
Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Làng
Gia

097 7904 710

14 Bà Hoàng Thị Hiền
Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Liên
Phương

0345 262 381

15 Ông Đàm Đức Mạnh Đại diện cử tri thôn
Lân Luông 0974 930 139

Danh sách gồm 15 thành viên.

STT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Số điện thoại Ghi chú
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Phụ lục 2
BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031
TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02

(gồm 05 thôn: Làng Cà, Địa Phận, Lay, Điển Dưới, Điển Trên)

(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2026 của UBND xã)

STT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Số điện thoại Ghi chú

I TRƯỞNG BAN

1 Ông Nguyễn Đình
Sơn

Chủ nhiệm Uỷ ban
kiểm tra Đảng uỷ xã 0395 026 604

II PHÓ TRƯỞNG
BAN

2 Bà Hoàng Thị Hà Phó Chủ tịch HĐND xã 03447 731 799

3 Ông Triệu Đức Quý Phó Trưởng Công an
xã 0982.646.888

III THƯ KÝ BAN

4 Ông Triệu Văn Hiển Chánh Văn phòng
Đảng uỷ xã 0984 106 144

IV CÁC ỦY VIÊN

5 Phương Đồng Ngay
Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Địa
Phận

0354 003 599

6 Ông Triệu Việt
Cường

Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Lay 0392878013

7 Bà Phạm Thị Huyền
Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Làng
Cà

0365126254

8 Lô Văn Thưởng
Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Điển
Dưới

0372 881905

9 Bà Đàm Thị Kim
Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Điển
Trên

0359635473

10 Ông Hứa Hồng Anh
Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Làng
Cà

0387884362

11 Ông Đàm Văn Nhách
Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Địa
Phận

0397303449
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12 Ông Hà Đình Long Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Lay 0352594394

13 Ông Hứa Tiến Hưng
Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Điển
Dưới

0347379884

14 Ông Nguyễn Xuân
Đồng

Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Điển
Trên

0394 455 696

15 Ông Nông Khánh
Vương

Đại diện cử tri thôn
Lay 0983 578333

Danh sách gồm 15 thành viên.

STT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Số điện thoại Ghi chú
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Phụ lục 3
BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031
TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03

(gồm 05 thôn: Đoàn Kết, Thống Nhất, Mơ Vầu, Tân Châu, Hợp Thành)

(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2026 của UBND xã)

STT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Số điện thoại Ghi chú

I TRƯỞNG BAN

1 Ông Tô Văn Quyền Phó Chủ tịch UBND
xã 0975 054 936

II PHÓ TRƯỞNG BAN

2 Ông Sầm Văn Thao Trưởng phòng Văn
hoá - Xã hội 0975 277 395

3 Bà Đàm Thị Hương Lan

Phó Chủ tịch UB
MTTQ xã đồng thời
làm Bí thư Đoàn
Thanh niên xã

0355 750 028

III THƯ KÝ BAN

4 Ông Long Quang Trung Chuyên viên phòng
Văn hoá - Xã hội 0348 633 883

IV CÁC ỦY VIÊN

5 Ông Hoàng Văn Thụ
Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Thống
Nhất

0395 055 091

6 Ông Nguyễn Công Sử
Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Tân
Châu

0353 978 275

7 Ông Long Văn Kim
Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Hợp
Thành

0378 047 122

8 Ông Hoàng Văn Phượng
Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Đoàn
Kết

0397284104

9 Ông Trần Văn Thường
Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Mơ
Vầu

0392 292 365

10 Ông Vy Công Tỉnh
Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Đoàn
Kết

0389 627 745
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11 Ông Sầm Văn Héo
Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Thống
Nhất

035 7509 054

12 Bà Long Thị Bạch
Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Mơ
Vầu

0355 709 779

13 Ông Nguyễn Văn Cải
Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Tân
Châu

0969 030 056

14 Ông Lành Văn Hạp
Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Hợp
Thành

0368 129 325

15 Ông Vy Công Tỉnh Đại diện cử tri thôn
Đoàn Kết 0398 627 745

Danh sách gồm 15 thành viên.

STT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Số điện thoại Ghi chú
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Phụ lục 4
BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031
TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04

(gồm 05 thôn: Đá Mài, Đồng Sinh, Đồng Mạ, Quyết Tiến, Quyết Thắng)

(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2026 của UBND xã)

STT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Số điện thoại Ghi chú

I TRƯỞNG BAN

1 Ông Nguyễn Văn Đức Chỉ huy trưởng
Quân sự xã 0976 365 082

II PHÓ TRƯỞNG
BAN

2 Ông Lý Văn Hiển Chánh Văn phòng
HĐND&UBND xã 0386 011 892

3 Ông Nguyễn Văn
Toàn

Phó Chủ tịch UB
MTTQ xã đồng thời
làm Chủ tịch Cựu
chiến binh xã

0386 351 850

III THƯ KÝ BAN

4 Ông Nông Văn Tạo
Chuyên viên Văn
phòng
HĐND&UBND xã

0967 900 899

IV CÁC ỦY VIÊN

5 Ông Nguyễn Văn
Thắng

Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Đá Mài 0974 610 647

6 Ông Hà Văn Phòng Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Đồng
Sinh

0373 314 748

7 Ông Vi Văn Vang
Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Quyết
Tiến

0332 404 825

8 Ông Sầm Văn Chung
Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Đồng
Mạ

0365 379 963

9 Ông Đàm Văn Dượng
Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Quyết
Thắng

0354 648 921

10 Ông Nguyễn Văn
Vượng

Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Đá
Mài

0363 083 565

11 Ông Long Chí Tuyến
Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Đồng
Sinh

0386 612 478
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12 Ông Hứa Văn Kiều
Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Đồng
Mạ

0365 343 745

13 Ông Hoàng Văn Nam
Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Quyết
Tiến

0343 254 721

14 Ông Hoàng Thanh
Dương

Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Quyết
Thắng

0377 039 816

15 Ông Nông Văn Hải Đại diện cử tri thôn
Quyết Tiến 0834 124 581

Danh sách gồm 15 thành viên.

STT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Số điện thoại Ghi chú
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Phụ lục 5
BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031
TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05

(gồm 05 thôn: Mỏ Vàng, Làng Trang, Minh Tiến, Gốc Sau, Dân Tiến)

(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2026 của UBND xã)

STT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Số điện thoại Ghi chú

I TRƯỞNG BAN

1 Ông Phạm Văn
Tuyển Trưởng Phòng Kinh tế xã 0974 875 756

II PHÓ TRƯỞNG
BAN

2 Ông Hoàng Văn
Kiều

Phó Chủ tịch UB MTTQ xã
đồng thời làm Chủ tịch Hội
Nông dân xã

0369 594 988

3 Bà Dương Thị Ninh
Phó Chủ tịch UB MTTQ xã
đồng thời làm Chủ tịch Hội
LHPN xã

0984 976 964

III THƯ KÝ BAN

4 Bà Lý Thị Tuyến Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND xã 0963 045 978

IV CÁC ỦY VIÊN

5 Ông Ninh Văn Túc Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn
Dân Tiến 0377 240 127

5 Bà Nông Thị Loan Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn
Minh Tiến 0358 509 130

7 Ông Đoàn Văn Đức Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn
Mỏ Vàng 0865 868 190

8 Bà Trần Thị Lê Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn
Làng Trang 0379 094 223

9 Ông Trần Văn Từng Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn
Gốc Sau 0373 285 737

10 Ông Nông Văn Bình Trưởng Ban công tác Mặt
trận thôn Mỏ Vàng 0359 501 369

11 Ông Nông Văn Hân Trưởng Ban công tác Mặt
trận thôn Làng Trang 0355 020 250

12 Ông Hứa Văn Hiển Trưởng Ban công tác Mặt
trận thôn Minh Tiến 0383 166 033
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13 Bà Hoàng Thị Linh Trưởng Ban công tác Mặt
trận thôn Gốc Sau 0349 982 389

14 Ông Địch Văn Thịnh Trưởng Ban công tác Mặt
trận thôn Dân Tiến 0378 142 342

15 Ông Nông Văn Còm Đại diện cử tri thôn Mỏ
Vàng 0369 621 872

Danh sách gồm 15 thành viên.

STT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Số điện thoại Ghi chú
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